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Câu 1. (1.5 điểm) Cho hàm vector

R(t) =

〈
− sin(2t),

4

π
t2, cos(2t)

〉
.

Tìm vector tiếp tuyến đơn vị của đồ thị R(t) tại t0 = π/4 và tính R(t0)× R′(t0).

Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số z = z(r, θ) khả vi, trong đó r > 0, θ ∈ (0;π/2) là các hàm số theo
biến x, y và được xác định bởi:

x = r cos(θ), y = r sin(θ).

Tính
∂z

∂x
.

Câu 3. (1.5 điểm) Tìm cực trị tương đối (nếu có) của hàm số

f(x, y) = x3 − x2 − y2 + 2xy − 12x.

Câu 4. (1.5 điểm) Tính theo tham số R > 0 diện tích phần mặt paraboloid z = x2 + y2 nằm
trong mặt trụ x2 + y2 = R2.

Câu 5. (1.5 điểm) Tính tích phân

J =

∫∫∫
V

(x2 − y2 + 2z)dxdydz,

trong đó V giới hạn trên bởi mặt phẳng z = 3, giới hạn dưới bởi mặt phẳng Oxy và hình
chiếu vuông góc của V lên mặt phẳng Oxy là nửa hình tròn 0 ≤ y ≤

√
4− x2.

Câu 6. (2 điểm) Áp dụng định lí Green tính tích phân đường

K =

∮
C

x(y + 1)dx+ (x2 + y2)dy

trong đó (C) là biên tam giác OMN với hướng đi O(0, 0) → M(0,−5) → N(5,−5) → O.

Câu 7. (1 điểm) Tính độ phân kỳ và vector xoáy của trường vector

F(x, y, z) = x2yi + xyzj − x2y2k.
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Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (Về kiến thức) Nội dung KT

CLO1: Tính được giới hạn, đạo hàm, tích phân của hàm vectơ và của hàm
nhiều biến

Câu 1 → 7

CLO2: Sử dụng giới hạn, đạo hàm, tích phân của hàm vectơ và của hàm
nhiều biến để giải quyết các bài toán ứng dụng.

Câu 1, 3, 4, 7

CLO3: Tính được các đại lượng đặc trưng của hàm véc tơ Câu 1

CLO4: Vận dụng ý nghĩa và mối quan hệ của các đại lượng đặc trưng của
trường vectơ để giải quyết các bài toán ứng dụng.

Câu 7
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